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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Điều lệ Giải Cầu lông - Bóng bàn 

Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Công văn số 2561/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN ngày 07 tháng 9 năm 

2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Giáo dục Thường 

xuyên, chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Cầu lông - Bóng 

bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2023. 

Điều 2. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Giám đốc các 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, trường học 

trực thuộc và các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài, Trưởng đoàn, huấn 

luyện viên, vận động viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT&GDTXCN (ĐNH04)  

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Quang Minh 
 



 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-SGD&ĐT  ngày      tháng 10 năm 2023 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

 
  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, đặc biệt 

là môn Bóng bàn trong cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị, trường học; góp 

phần vào việc nâng cao sức khoẻ cho các thầy cô giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm học 2023-2024; 

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 - 20/11/2023);  

- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 

các đơn vị và thành viên tham dự giải; 

- Tuyển chọn đội tuyển, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội thao Người Giáo 

viên nhân dân toàn quốc năm 2024. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị tuyển chọn và cử cán bộ, giáo viên dự thi theo đúng đối tượng 

quy định, có trình độ chuyên môn, đảm bảo tốt cho việc thi đấu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức; 

- Trưởng đoàn là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với BTC trong 

quá trình diễn ra giải. 

II. ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ NGƯỜI DỰ THI 

1. Đơn vị dự thi  

Các đơn vị, trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, 

mỗi đơn vị (Phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX huyện, 

thành phố; đơn vị, trường học trực thuộc) được thành lập đoàn VĐV của đơn vị 

mình tham dự giải.  

2. Đối tượng 

- Viên chức, người lao động hiện đang công tác trong các đơn vị, trường 

học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình (không bao gồm lao động 

hợp đồng ngắn hạn). 



- Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại Phòng GD&ĐT các 

huyện, thành phố; Sở GD&ĐT. 

- Mời các đồng chí Cán bộ quản lý trong ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã 

nghỉ hưu theo chế độ nhà nước từ năm học 2021-2022 trở lại đây tham dự Giải 

(các đồng chí nghỉ hưu tại đơn vị nào thì thi đấu cho đơn vị đó). 

3. Số người dự thi 

- Mỗi đơn vị dự thi được cử: 01 Trưởng đoàn, 02 huấn luyện viên, 01 cán 

bộ y tế, 01 phục vụ đoàn. 

- Môn Cầu lông: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đôi nam, 01 đôi Nữ, 01 đôi 

nam nữ ở mỗi lứa tuổi.  

- Môn Bóng bàn: Mỗi đơn vị được đăng ký 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi 

nam, 01 đôi Nữ, 01 đôi nam nữ ở mỗi lứa tuổi.  

- Mỗi vận động viên được tham gia không quá 02 nội dung và chỉ được 

tham dự 01 môn thể thao nhất định (Cầu lông hoặc Bóng bàn). 

- Vận động viên ở nhóm tuổi cao được quyền thi đấu ở nhóm tuổi thấp hơn.  

- Nội dung cán bộ quản lý: không hạn chế số lượng VĐV. 

III. NỘI DUNG, THỂ THỨC VÀ LUẬT THI ĐẤU 

1. Môn Cầu lông 

1.1. Nội dung thi đấu 

1.1.1. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho cán bộ quản lý: Giám đốc, 

Phó Giám đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hòa Bình, Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở 

GD&ĐT (không giới hạn số lượng đăng ký thi đấu); Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện, thành phố; Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị, trường học trực 

thuộc Sở. Gồm 2 nhóm tuổi:  

- 45 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1977); 

- 46 tuổi trở lên (sinh trước năm 1978); 

1.1.2. Đôi nam, đôi nam nữ gồm 3 nhóm tuổi: 

- 35 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1987); 

- 36 đến 45 tuổi (sinh từ năm 1987 đến năm 1978); 

- 46 tuổi trở lên (sinh trước năm 1978); 

1.1.3. Đôi nữ gồm 2 nhóm tuổi: 

- 40 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1982); 

- 41 tuổi trở lên (sinh trước năm 1983); 

1.2. Thể thức thi đấu 



- Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và giải dành cho cán bộ quản lý thi đấu 

trong 1 hiệp 31 điểm (các trận đấu bán kết, chung kết có thể đánh 3 hiệp thắng 2, 

Ban tổ chức sẽ quyết định tại buổi họp chuyên môn, kỹ thuật). 

- Tuỳ thuộc vào số lượng đăng ký đôi, Ban tổ chức sẽ có hình thức thi đấu 

cho phù hợp. 

1.3. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Cầu lông hiện hành do Bộ VH,TT&DL ban hành. 

- Cầu thi đấu: BTC sẽ thông báo cụ thể tại buổi họp chuyên môn, kỹ thuật. 

- Trang phục thi đấu: Các VĐV thi đấu phải mặc trang phục thi đấu thể 

thao; đồng phục trong thi đấu đôi. 

- Các VĐV ở cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên nếu thi 

đấu loại trực tiếp và không ở cùng bảng nếu thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có 3 đơn vị trở lên dự thi, riêng 

nội dung dành cho cán bộ quản lý được tổ chức thi đấu khi có 2 đơn vị trở lên dự 

thi. 

2. Môn Bóng bàn 

2.1.  Nội dung thi đấu 

2.1.1. Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho cán bộ 

quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục 

Hòa Bình, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ Sở GD&ĐT (không giới hạn số lượng đăng ký thi đấu); Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc các 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị, trường học 

trực thuộc Sở. Gồm 2 nhóm tuổi: 

- 50 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1972); 

- 51 tuổi trở lên (sinh trước năm 1973); 

2.1.2. Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ gồm 3 nhóm tuổi: 

- 40 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1982); 

- 41 đến 50 tuổi (sinh từ năm 1973 đến năm 1982); 

- 51 tuổi trở lên (sinh trước năm 1973); 

2.2. Thể thức thi đấu 

- Tất cả các trận thi đấu trong 5 ván thắng 3. 

- Tuỳ thuộc vào số lượng đăng ký đơn, đôi, Ban tổ chức sẽ có hình thức thi 

đấu cho phù hợp. 

2.3. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Bóng bàn hiện hành do Bộ VHTT&DL ban hành; 



- Vợt thi đấu: bao gồm cốt vợt và mặt vợt theo quy định luật Bóng bàn hiện 

hành. Các mặt vợt gai không đủ tiêu chuẩn sẽ không được thi đấu (Saviga đầu 

nấm, Super Block, Magic 66, Magic 77, Kasfu, Gai chế...) 

- Bóng thi đấu: Bóng 40+ màu trắng (BTC sẽ thông báo cụ thể tại buổi họp 

chuyên môn, kỹ thuật); 

- Trang phục thi đấu (không mặc trang phục màu trắng): Các VĐV thi đấu 

phải mặc trang phục thi đấu thể thao, đồng phục trong thi đấu đôi. 

- Các VĐV ở cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên nếu thi 

đấu loại trực tiếp và không ở cùng bảng nếu thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có 3 đơn vị trở lên dự thi, riêng 

nội dung dành cho cán bộ quản lý được tổ chức thi đấu khi có 2 đơn vị trở lên dự thi. 

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU 

1. Danh sách dự thi do thủ trưởng các đơn vị ký và đóng dấu gồm: 

1.1. Danh sách đoàn 

Cán bộ lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên, y tế, phục vụ (ghi rõ họ 

tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chức vụ, số điện thoại) theo mẫu 1. 

1.2. Danh sách đăng ký nội dung thi đấu theo mẫu 2. 

- Thời gian đăng ký danh sách danh sách tham dự giải: Trước ngày 31/10/2023 

(gửi qua email về Phòng Chính trị tư tưởng và Giáo dục thường xuyên, chuyên 

nghiệp Sở GD&ĐT: p.cttt@hoabinh.edu.vn, điện thoại: 0988465299); Hồ sơ dự 

thi bản cứng các đơn vị nộp cho BTC tại buổi họp chuyên môn kỹ thuật. 

2. Hồ sơ dự thi: Khi về dự thi các đơn vị cần phải có: 

2.1. Bản đăng ký tham gia thi đấu; 

2.2. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận (hoặc 

bản cam kết sức khỏe do lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu). 

2.3. Bảng phôtô “Bảng lương tháng 8/2023 của đơn vị” có cá nhân dự thi. 

* Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về nhân sự dự thi của đơn vị mình. 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

- Thời gian tổ chức Giải: Từ ngày 09/11/2023 đến ngày 12/11/2023. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh. 

- Họp Trưởng đoàn, làm thủ tục nhân sự, họp chuyên môn kỹ thuật: 8h00 

ngày 04/11/2023 tại hội trường Sở GD&ĐT (tầng 4).  

VI. KINH PHÍ  

Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí: Bồi dưỡng, ăn, ở, đi lại, trang 

phục… trong quá trình tập luyện và thi đấu cho các thành viên trong đơn vị mình 

theo quy định tài chính hiện hành.  

mailto:p.cttt@hoabinh.edu.vn


VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng  

Tặng Huy chương, tiền thưởng, Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho 

các cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba (đồng giải ba), đơn, đôi ở mỗi nội dung thi. 

Tặng cờ nhất, nhì, ba (đồng giải ba) toàn đoàn cho đơn vị đạt giải toàn 

đoàn mỗi môn thi. 

2. Kỷ luật 

Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Câu lông, Luật Bóng 

bàn hiện hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tuỳ 

theo lỗi nặng, nhẹ Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến 

truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông 

báo về đơn vị quản lý. 

3. Khiếu nại 

Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại về nhân sự, 

Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. Nếu chưa xác định được vi 

phạm về nhân sự dự thi, Ban tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi 

phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, huỷ toàn bộ kết quả thi đấu 

của vận động viên đơn vị đó. Các khiếu nại về luật, chuyên môn, kỹ thuật do Chủ 

tịch Hội đồng Trọng tài xem xét, xử lý giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các 

trận đấu theo đúng lịch thi đấu./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Mẫu 1) 

B                    ĐƠN VỊ….. 

SỞ                    

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

 

DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, HLV, VĐV THAM DỰ  

GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Bùi Văn A  Nam Trưởng đoàn …..  

2 …    …  

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

  

                                                          …………, ngày      tháng     năm 2023 
                                                   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



(Mẫu 2) 

B                   ĐƠN VỊ….. 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Môn đăng ký thi đấu 
Ghi chú 

Đơn nam Đôi nữ Đôi nam … 

1 Bùi Công A  x     

2 …   x    

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  

                                                          …………, ngày      tháng     năm 2023 
                                                   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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